
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 911100052 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 14/05/2001 Long An Nữ 19CSMA 21TANC6

2 911600152 Nguyễn Thị Kim Phúc 29/05/2001 Bình Thuận Nữ 19CTT2 21TANC6

3 911600002 Đỗ Thị Quỳnh 18/02/2000 Hà Nam Nữ 19CTT2 21TANC6

4 912800060 Lương Nhật Tân 05/03/2001 Trà Vinh Nam 19CQT 21TANC6

5 260975967 Trần Hồng Tịnh 20/04/1984 Bình Thuận Nam
D18CXN-

HGL1 21TANC6

6 221493739 Trần Văn Toản 05/05/2000 Phú Yên Nam 18CXD 21TANC6

7 231165598 Lường Thị Thảo 07/01/1999 Thanh Hóa Nữ 17CMNB 21TANC6

8 291200490 Đoàn Thị Thu 09/05/1999 Ninh Bình Nữ 17CMNB 21TANC6

9 7900007731 Huỳnh Thuỳ Trang 27/12/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21TANC6

10 25890502 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/11/1998 TP Hồ Chí Minh Nữ 8CD1 21TANC6

11 79300005502 Lê Thị Bích Trâm 11/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CKS 21TANC6

12 331407116 Tô Chí Trung 23/10/1982 Vĩnh Long Nam
N18 

CDH - 21TANC6

13 272774101 Lê Minh Hữu Trung 20/08/2000 Đồng Nai Nam 18CXD 21TANC6

14 912800069 Trịnh Huyền Vy 08/02/2001 Ninh Thuận Nữ 19CQT 21TANC6

15 97130002 Lê Thị Như Ý 30/08/1994 Long An Nữ D119S1A 21TANC6

16 24838126 Huỳnh Thế Bảo 05/05/1985 An Giang Nam
D18CDH

HGV2 21TANC7

17 911600033 Ngô Bạch Trúc Băng 11/11/2001 Cần Thơ Nữ 19CTT1 21TANC7

18 08219000179 Trần Nguyễn Huyền Châu 10/06/1990 Tiền Giang Nữ
21TANC

7 21TANC7

19 911600196 Lê Triển Chiêu 31/08/2000 Tây Ninh Nam 19CTT1 21TANC7

20 261466255 Cao Thành Chung 01/05/1998 Bình Thuận Nam 8CL 21TANC7

21 911600116 Nguyễn Thị Hồng Diệu 03/06/2000 Tây Ninh Nữ 19CTT1 21TANC7

22 221370546 Trần Thị Hồng Dung 29/08/1994 Phú Yên Nữ
D18CDH-

HGV2 21TANC7

23 300668462 Võ Hùng Dũng 07/12/1967 Long An Nam
D18CDH-

HGV2 21TANC7

24 911600091 Đặng Phan Kim Duyên 21/05/1999 Bình Thuận Nữ 19CTT1 21TANC7

25 911600008 Phạm Thị Thùy Dương 01/11/2000 Bình Thuận Nữ 19CTT1 21TANC7

26 911600175 Quách Thị Linh Đang 28/06/2000 Trà Vinh Nữ 19CTT1 21TANC7

27 025578624 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 06/04/1985 Long An Nữ
D18CDH
_HGV2 21TANC7

Ngày kiểm tra: 20/03/2022

Họ và tên

Thời gian kiểm tra: 08h00 - 9h30

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO (NGHE, ĐỌC, VIẾT)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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28 301644387 Phan Thụy Phượng Hảo 26/12/1998 Long An Nữ
D19CXN
_HGL1 21TANC7

29 215142473 Phạm Nữ Ngọc Vy 20/12/1990 Bình Định Nữ
D18CDH-

HGV2 21TANC7

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
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